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	Câu
	Điểm
	Nội dung trả lời

	1

(2 điểm)
	0,5
	a/ Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật: thấu kính hội tụ

	
	0,5
	b/ hình vẽ
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	Từ các tam giác đồng dạng BOA và B'OA':   
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Từ các tam giác đồng dạng BFA và OFC:      
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Từ (1) và (2) 
[image: image3.wmf]Þ

 OA' = 60cm và FO = 20cm
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(2 điểm)
	1
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a/ Khi đóng khoá K: 
UMN = UA + UR1 + UCN  = 1,5(RA+ R1) + 4,5     (1)
    Khi mở khoá K : 
UMN = U'A + U'R1 + U'CN = 1,3(RA+ R1) + 5,3     (2)
    Từ (1) và (2) 
[image: image4.wmf]A
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Ta có:   Khi đóng khoá K:  I = IR2 + 2IĐ  
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Đ

4,54,5

1,52

RR

Þ=+

  (3)
             Khi mở khoá K:     I'= I'R2 +  I'Đ  
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Từ (3) và (4) 
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 RĐ = 12
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	b/ Để 2 đèn sáng bình thường thì: UCN = 6V và IĐ =
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UMC = UMN - UCN = 12 - 6 = 6V

Cường độ mạch chính: I =
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Mà: I = IR'2 + 2IĐ 
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Do đó:
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(2 điểm)
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Dòng điện không qua vôn kếV

Mạch có dạng: [(R2 nt R3) // R1] nt R4

R23 = 18
[image: image13.wmf]W


R123 = 6
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Điện trở mạch R = 9
[image: image15.wmf]W



	
	0,25
	Cường độ mạch chính I = 
[image: image16.wmf]U
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	0,25
	UDB = I.R4 = 6V

	
	0,25
	UAD = UAB - UDB = 12V

	
	0,25
	cường độ dòng điện qua R3 :  I23 = 
[image: image17.wmf]AD
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	0,25
	UCD = I23.R3 = 6V

	
	0,25
	Số chỉ vôn kế : UCB = UCD + UDB = 12V

	4

(2 điểm)
	1
	Theo đề: m1 + m2 = 566g   (1)

Gọi t = 300C là nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt

Phương trình cân bằng nhiệt:

c1m1( t - 250C) + c2m2( t - 250C) + c3m3( t - 900C) = 0

	
	0,5
	thay số và tìm được:

0,09m1 + m2 = 384g    (2)

	
	0,5
	Từ (1) và (2) :
[image: image19.wmf]Þ

 khối lượng bình m1 = 200g

                             khối lượng nước m2 = 366g

	5

(2 điểm)
	0,75
	Khi hai người chuyển động ngược chiều:

S1 + S2 = ( v1 + v2 )t1    
[image: image20.wmf]Þ

 v1 + v2  = 18km/h

	
	0,75
	Khi hai người chuyển động cùng chiều:

S1 - S2 = ( v1 - v2 )t1      
[image: image21.wmf]Þ

 v1 - v2  = 6km/h

	
	0,5
	Từ (1) và (2) :
[image: image22.wmf]Þ

 v1 = 12 km/h

                             v2 = 6 km/h


· Sai đơn vị 1 lần trừ 0,25 điểm . Sai đơn vị từ 2 lần trở lên trừ  0,5 điểm cho toàn bài .

· Điểm bài thi được tính đến 0,25 điểm .
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